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Mã số mẫu / Sample ID : 220704027
Tên mẫu/ Name of Sample : Trái bơ
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong bao nhựa
Nền mẫu / Matrix : Trái cây
Ngày nhận mẫu/ Date of sample received : 04 / 07 / 2022
Thời gian phân tích/ Time of analysis : 04 / 07 / 2022 - 08 / 07 / 2022
Ngày trả kết quả / Date of result delivered : 08 / 07 / 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu phân tích
Parameter (s)

Phương pháp
Test method

LODĐơn vị
Unit

Kết quả
Result

As (Arsen tổng) KPH mg/kg 0.05 HD.TN.062 (Ref. AOAC 2015.01) (ICP/MS) (*)

Cd (Cadimi) KPH mg/kg 0.05 HD.TN.062 (Ref. AOAC 2015.01) (ICP/MS) (*)

Hg (Thủy ngân) KPH mg/kg 0.05 HD.TN.062 (Ref. AOAC 2015.01) (ICP/MS) (*)

Pb (Chì) KPH mg/kg 0.05 HD.TN.062 (Ref. AOAC 2015.01) (ICP/MS) (*)

Lưu ý: Kết quả phân tích trên phần mẫu đã bỏ hạt

Ghi chú / Note:
KPH / N.D: Không phát hiện / Not - Detected; LOD: Giới hạn phát hiện / Limit of Detection.
(*) Phương pháp được Vilas (ISO/IEC 17025:2017) công nhận / The method is accredited by Bureau of Accreditation (VILAS)
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